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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM 6 ĐIỂM:
Câu 1: Tập hợp 
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 thì A là tập nào dưới đây:
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Câu 2: Parabol
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  đi qua A(0 ; –1), B(1; –1), C(–1; 1)  có phương trình là:
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Câu 3: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho  2 điểm 
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. Điểm M trên trục hoành để ba điểm A, B, M thẳng hàng thì điểm M có toạ độ:
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Câu 4: Tập hợp 
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 có bao nhiêu phần tử?
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Câu 5: Phương trình 
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Câu 6: Tổng các nghiệm của phương trình 
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Câu 7: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A(-2;-1), B( -2; 2), C( 1; -1 )  . Khẳng định nào sau đây là ĐÚNG ?
	A. Tam giác ABC vuông tại B
	B. Tam giác ABC vuông cân tại C

	C. Tam giác ABC vuông cân tại A
	D. Tam giác ABC đều


Câu 8: Vectơ tổng 
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Câu 9: Cho các bất đẳng thức 
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Câu 10: Tập nghiệm 
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 của phương trình 
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Câu 11: Tìm tất cả các giá trị của tham số 
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 để phương trình 
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Câu 12: Cho hình bình hành ABCD, với giao điểm hai đường chéo là I. Khi đó:
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Câu 13: Tổng các nghiệm của phương trình 
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Câu 14: Cho mệnh đề A : 
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Câu 15: Cho hàm số 
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. Mệnh đề nào sau đây là ĐÚNG ?

	A. 
[image: image65.wmf]y

 giảm trên 
[image: image66.wmf](

)

2;

+¥

.
	B. 
[image: image67.wmf]y

 tăng trên 
[image: image68.wmf](

)

2;

+¥

.

	C. 
[image: image69.wmf]y

 giảm trên 
[image: image70.wmf](

)

;2

-¥

.
	D. 
[image: image71.wmf]y

 tăng trên 
[image: image72.wmf](

)

;

-¥+¥

.


Câu 16: Cho tứ giác ABCD, gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Khi đó 
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Câu 17: Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào?
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Câu 18: Phương trình 
[image: image84.wmf]2

30

xmxm

+++=

 có một nghiệm 
[image: image85.wmf]1

x

=

 thì giá trị của m là :
	A. 
[image: image86.wmf]1

m

=


	B. 
[image: image87.wmf]2

m

=


	C. 
[image: image88.wmf]1

m

=-


	D. 
[image: image89.wmf]2

m

=-




Câu 19: Cho hàm số 
[image: image90.wmf](

)

23   khi 1

32   khi 1

xx

fx

xx

-+³

ì

=

í

-<

î

  . Khi đó giá trị
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Câu 20: Cho hai tập hợp 
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Câu 21: Đồ thị của hàm số 
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. Giá trị của 
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Câu 22: Parabol 
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Câu 23: Tung độ đỉnh 
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 của parabol 
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Câu 24: Cho ABC có trọng tâm G, biểu diễn 
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Câu 25: Tính tổng các nghiệm của phương trình 
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Câu 26: Cho hàm số: 
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. Tập nào sau đây là tập xác định của hàm số
[image: image136.wmf](

)

fx

?

	A. 
[image: image137.wmf][

)

1;

+¥

.
	B. 
[image: image138.wmf](

)

1;

+¥

.
	C. 
[image: image139.wmf](

)

1;

+¥

\3.
	D. 
[image: image140.wmf][

)

(

)

1;33;

È+¥

.


Câu 27: Đồ thị sau đây biểu diễn hàm số nào?
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Câu 28: Gọi 
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Tìm m để biểu thức 
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Câu 29: Cho mệnh đề ”An giỏi toán và giỏi văn ” . Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề phủ định của mệnh đề trên ?
	A. An giỏi toán hoặc không giỏi văn
	B. An không giỏi toán và giỏi văn

	C. An giỏi toán hoặc giỏi văn
	D. An không giỏi toán hoặc không giỏi văn


Câu 30: Trong mặt phẳng toạ độ 
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 với A(8, 4), B(0, 10), C(5, 0). Tính diện tích tam giác ABC.
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B. PHẦN TỰ LUẬN 4 ĐIỂM:

Câu 1 (2đ): Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho 3 điểm  A (-3, 4), B(1,1), C(9,-5).



a) Tìm toạ độ điểm F sao cho 
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b) Tìm toạ độ điểm E trên Ox sao cho A, B, E thẳng hàng.

Câu 2 (1đ): Gọi 
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 ( m là tham    số). Tìm m để biểu thức 
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Câu 3 (1đ): Giải phương trình 
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HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 10
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	  Cho 3 điểm  A (-3, 4), B(1,1), C(9,-5)
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b) Tìm toạ độ điểm E trên Ox sao cho A, B, E thẳng hàng.
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	22
	C
	 
	233
	22
	D
	 
	234
	22
	D

	231
	23
	C
	 
	232
	23
	B
	 
	233
	23
	A
	 
	234
	23
	D

	231
	24
	B
	 
	232
	24
	D
	 
	233
	24
	C
	 
	234
	24
	B

	231
	25
	D
	 
	232
	25
	D
	 
	233
	25
	A
	 
	234
	25
	B

	231
	26
	D
	 
	232
	26
	A
	 
	233
	26
	B
	 
	234
	26
	A

	231
	27
	D
	 
	232
	27
	A
	 
	233
	27
	B
	 
	234
	27
	C

	231
	28
	A
	 
	232
	28
	B
	 
	233
	28
	A
	 
	234
	28
	B

	231
	29
	D
	 
	232
	29
	D
	 
	233
	29
	B
	 
	234
	29
	A

	231
	30
	B
	 
	232
	30
	A
	 
	233
	30
	D
	 
	234
	30
	C
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